
LÃI SUẤT TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
(Áp dụng từ 9:00 ngày 23/10/2026)

1. Tiền gửi không kỳ hạn

KỲ HẠN
LÃI SUẤT (%/năm)

VND USD JPY EUR

Không kỳ hạn 0.05% 0.00% 0.00% 0.00%

2. Tiền gửi có kỳ hạn

2.1.Tiền gửi có kỳ hạn

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VND

USD JPY EUR
Đầu kỳ

Hàng

tháng
Cuối kỳ

1 tuần x x 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%

2 tuần x x 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%

3 tuần x x 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%

1 tháng 2.2% 3.0% 3.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2 tháng 2.2% 3.0% 3.0% 0.0% 0.0% 0.0%

3 tháng 2.6% 3.4% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0%

4 tháng 2.6% 3.4% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0%

5 tháng 2.6% 3.4% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0%

6 tháng 3.5% 4.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0%

7 tháng 3.5% 4.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0%

8 tháng 3.5% 4.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0%

9 tháng 3.5% 4.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0%

10 tháng 3.5% 4.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0%

11 tháng 3.5% 4.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0%

1 năm 3.5% 5.4% 5.4% 0.0% 0.0% 0.0%



2 năm 4.5% 5.8% 5.8% 0.0% 0.0% 0.0%

3 năm 4.5% 6.0% 6.0% 0.0% 0.0% 0.0%

4 năm x 6.0% 6.0% 0.0% 0.0% 0.0%

5 năm x 6.0% 6.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2.2.Tiền gửi tiết kiệm

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VND

USD EUR
Đầu kỳ

Hàng

tháng
Cuối kỳ

Không kỳ hạn 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%

1 tháng 3.2% 3.2% 3.2% 0.0% 0.0%

2 tháng 3.2% 3.2% 3.2% 0.0% 0.0%

3 tháng 3.7% 3.7% 3.7% 0.0% 0.0%

4 tháng 3.7% 3.7% 3.7% 0.0% 0.0%

5 tháng 3.7% 3.7% 3.7% 0.0% 0.0%

6 tháng 4.0% 4.0% 4.0% 0.0% 0.0%

7 tháng 4.0% 4.0% 4.0% 0.0% 0.0%

8 tháng 4.0% 4.0% 4.0% 0.0% 0.0%

9 tháng 4.0% 4.0% 4.0% 0.0% 0.0%

10 tháng 4.0% 4.0% 4.0% 0.0% 0.0%

11 tháng 4.0% 4.0% 4.0% 0.0% 0.0%

1 năm 5.4% 5.4% 5.4% 0.0% 0.0%

2 năm 5.8% 5.8% 5.8% 0.0% 0.0%

3 năm 5.8% 5.8% 5.8% 0.0% 0.0%

4 năm 5.8% 5.8% 5.8% 0.0% 0.0%

5 năm 5.8% 5.8% 5.8% 0.0% 0.0%



2.3.Tiền gửi tích lũy định kỳ cố định

KỲ HẠN LÃI SUẤT (%/năm)

Từ 6 tháng đến dưới 12 tháng 4.4%

Từ 12 tháng đến dưới 24 tháng 6.5%

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng 7.8%

Từ 36 tháng đến 60 tháng 7.8%

 Đối với sản phẩm Tiền gửi tích lũy cố định: Khách hàng cần tích lũy đủ số tiền mục tiêu

hàng tháng để nhận được lãi suất niêm yết khi đăng ký sản phẩm. Trường hợp không tích lũy

đủ số tiền mục tiêu hàng tháng, tài khoản sẽ được áp dụng lãi suất Tiền gửi không kỳ hạn

theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.

2.4.Tiền gửi Woori V Free Savings

KỲ HẠN
LÃI SUẤT CƠ BẢN

(%/năm)

LÃI SUẤT ƯU ĐÃI

(%/năm)

Từ 6 tháng đến dưới 12 tháng 4.6%

Tối đa 1.5%
Từ 12 tháng đến dưới 24 tháng 5.0%

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng 5.3%

36 tháng 5.3%


